
[bookmark: _GoBack]TUẦN 17 Chủ đề nhánh: Con vật sống dưới nước
 (Thời gian thực hiện: Từ 29/12/2025 - 02/01/2026)
Thứ hai: Ngày 29 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Đón trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi được nghỉ và đến lớp.
 Thể dục sáng: (Theo tuần), theo nhạc nhà trường



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
Thể dục: 
- Chuyền, bắt bóng qua chân.
+ TCVĐ: Bé là vận động viên 
	

 - Trẻ biết chuyền, bắt bóng qua chân theo sự hướng dẫn của cô, biết chơi trò chơi đúng luật, đúng cách chơi.
- Rèn kĩ năng chuyền, bắt bóng.
- Giáo dục trẻ yêu thích thể dục thể thao.

	

- Bóng.
- Nhạc bài hát: “Baby shark”,”.  “Cá vàng bơi”. 
- Đầu đĩa, ti vi
- 5 quả bóng.
- Xắc xô, vòng thể dục

	
HĐ 1: Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi trên nền nhạc bài “Baby shark”, sau đó chuyển đội hình 2 hàng dọc, tách hàng chuyển đội hình 4 hàng ngang dãn cách đều để tập. 
HĐ 2: Trọng động:
a, BTPTC: Trẻ tập các động tác 
- Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay (4L x 4N).Tâp nhấn vào động tác tay
- Bụng: Đứng cúi người về trước (4L x 4N).
- Chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối (4L x 4N).).
- Bật: Bật tại chỗ. (4L x 4N).
b, VĐCB: Chuyền, bắt bóng qua chân.
- Cô làm mẫu lần 1, lần 2; Phân tích động tác: Cô đứng đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay cúi xuống đưa bóng qua 2 chân ra phía sau.  Bạn thứ 2 đón bóng bằng 2 tay và đưa cho bạn tiếp theo sau, tiếp tục như vậy cho đến trẻ cuối hàng. 
- Lưu ý, khi bạn chuyền bóng ngang thì mình sẽ bắt dọc, không được bắt chồng lên tay bạn và không để làm rơi bóng. Nếu bóng bị rơi là các bạn phải thực hiện lại.
Lần 3: Cô mời đại diện 4 trẻ lên thực hiện.Trẻ nhận xét 
- Trẻ thực hiện.
+ Tổ chức cho trẻ tập theo tổ.
+ Thi đua giữa các tổ.
 =>Cô bao quát, khích lệ và sửa sai cho trẻ khi luyện tập.
Tập các động tác theo nhạc bài hát: “Cá vàng bơi”
- Củng cố. cô hỏi trẻ vừa được học gì và co 2 trẻ thực hiện lại vận động
* Trò chơi: Bé là vận động viên
- luật chơi:
-Trẻ chỉ được chơi khi đến lượt
- Thực hiện các vận động đúng thứ tự
- Không chen lấn, xô đẩy bạn
- Đội nào hoàn lấy được nhiều củ quả nhanh và đúng sẽ chiến thắng
- cách chơi:
Cô chia trẻ thành 2–3 đội, xếp thành hàng dọc sau vạch xuất phát
Khi nghe hiệu lệnh “Bắt đầu”, bạn đầu hàng:
- Chạy nhanh lên phía trước
- Bật chụm chân qua các vòng lấy rau củ quả để vào rổ của đội mình sau đó về cuối hàng. Bạn thứ 2 tiếp tục lên. Trong thời gian một bản nhạc đội nào lấy được nhiều rau củ quả đội đó dành chiến thắng.
Cô bao quát giúp trẻ chơi. Cô KT kết quả của 2 đội
- Giáo dục trẻ chăm ngoan, biết yêu quý kính trọng cô giáo. Chăm tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh...
HĐ4: Hồi tĩnh:
- Trẻ đi nhẹ nhàng 1 – 2 vòng
	

- Trẻ đi vòng tròn các kiểu đi




- Trẻ tập các động tác






 
Trẻ quan sát




- Trẻ lên thực hiện


- Trẻ thực hiện






Trẻ lắng nghe






Trẻ đoàn kết chơi




- Trẻ đi nhẹ nhàng

	Hoạt động ngoài trời:
- QS: Một số loài cá.














- TCVĐ: Xỉa cá mè




- CTC: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn , cắp cua


	

- Kiến Thức :Trẻ nhận biết và gọi tên một số loài cá quen thuộc (cá vàng, cá chép, cá rô…)
- Trẻ biết đặc điểm nổi bật của cá: thân có vảy, có vây, có đuôi, sống dưới nước
- Kĩ năng: Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ và ngôn ngữ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài cá
- Trẻ biết chơi trò chơi
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ
- GD trẻ chơi đoàn kết 
- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.

	

- Bể cá nhỏ, thức ăn cho cá
- Địa điểm quan sát thoáng có đủ ánh sáng









- Địa điểm chơi





- Đồ chơi ngoài trời, phấn, hột hạt 
	
* HĐ1: Q/S
 - Cô cho trẻ ngoài xung quanh bể cá. Cô hỏi trẻ trong bể cá có những cá gì? Cá có đặc điểm gì? Cá có lợi ích gì? Màu sắc của từng loại cá?
Giáo dục trẻ biêt yêu quý và bảo vệ cá, không ném đồ vào bể, không làm cá đau










- TCVĐ: Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi,động viên khuyến khích trẻ chơi.
Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.



- CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn , cắp cua
Cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ.
Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
- Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp.
	

-Trẻ chú ý chơi
Quan sát










Trẻ chú ý chơi



Trẻ chơi 

	Hoạt động góc
	- XD: Trang trại cá giống
- PV: Bán hải sản nấu ăn
- HT: Học sách Giáo dục TCKNXH( trang 13-15)
- NT: Bé vui học tạo hình (Trang 23-24-25-28)
- TV: Xem tranh ảnh, làm sách tranh về chủ đề 


	Chơi hoạt động chiều
Thực hiện sách LQCC( chữ L trang 15)




- Hoạt động phòng thư viện





- Chơi trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây


	

 - Trẻ nhận biết được chữ cái l, biết làm theo yêu cầu của bài.
- Rèn kn nhận biết chữ cái
- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở
- Trẻ biết giở sách xem tranh và đọc sách theo tưởng 
- Rèn kỹ năng giở sách, xem tranh
- GD trẻ giữ gìn bảo vệ sách.
- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn, thể hiện vai chơi đồng thời rèn sự phối hợp linh hoạt giữa các thành viên.

	

- Sách LQCC
bút màu, bút chì 




- Phòng thư viện
- Sách, tranh truyện





- Sân chơi thoáng mát
	

- Cô hướng dẫn trẻ nhận biết chữ cái l, hướng dẫn trẻ làm theo yêu cầu của bài



*HĐ phòng thư viện
- Cô cho trẻ lên phòng thư viện và cho trẻ biết nội quy của phòng và hướng dẫn trẻ cách giở sách, xem tranh đọc sách và giáo dục trẻ có ý thức cất gọn gàng sách truyện sau khi đọc xong.



Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi. Cô bao quát trẻ chơi
- Cách chơi: Một bạn làm “thầy thuốc”, các bạn còn lại nắm vai “rồng rắn”, nối nhau thành hàng dài.
- Cùng hát: “Rồng rắn lên mây/ Có cây lúc lắc/ Hỏi thăm thầy thuốc/ Có nhà hay không?”, vừa di chuyển cùng “thầy thuốc”.
- Sau phần hát, nếu “thầy thuốc” trả lời không thì tiếp tục đi tiếp đến khi thầy thuốc trả lời có sẽ đuổi bắt bạn cuối hàng.
- Nếu bị bắt hoặc đứt hàng, bạn bị bắt sẽ làm “thầy thuốc” tiếp theo
- Luật chơi: Ai bị bắt sẽ là thầy thuốc tiếp theo
- Tổ chức trẻ chơi 2-3 lần
	

- Trẻ làm theo yêu cầu của sách 



- Lên phòng thư viện giở sách, xem tranh



- Trẻ chơi

- Trẻ chơi



	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số  trẻ……………………………………………………………………………………………………
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ ba: Ngày 30 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ trao đổi với phụ huynh sức khỏe của trẻ, tình hình học tập của trẻ ở lớp
Cho trẻ chọn những hình về biểu tượng cảm xúc trẻ thích sau đó làm với cô những hành động tương ứng với hình 
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về về chủ đề 
-Cho trẻ khởi động tập các động tác theo nhạc chung của nhà trường



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
Tạo hình
- Cắt dán các con vật sống dưới nước
Đề tài


















+ hát bài “ cá vàng bơi
	 


- Trẻ biết cắt dán các con vật sống dưới 
- Rèn kỹ năng cắt dán, cách sắp xếp bố cục cho trẻ
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm, bảo vệ môi trường sống của các con vật sống dưới nước















- Rèn kỹ năng hát cho trẻ
	


- Máy tính, tivi
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại theo nội dung bài học
- Nhạc nhẹ
- Nhạc bài hát
 “ Cá vàng bơi”
- Tranh cắt dán các con vật sống dưới nước
- Vở tạo hình, kéo, hồ dán
- Giá trưng bày sản phẩm











- Nhạc bài hát
	

HĐ1: Ổn định tổ chức 
- Cho trẻ xem 1 đoạn video về các con vật sống dưới nước. Trò chuyện, giới thiệu bài
HĐ2: Quan sát tranh
- Cô cho trẻ quan sát tranh cắt dán các con vật sống dưới nước. Trẻ quan sát, nhận xét, gọi tên đặc điểm, cách cắt dán các con vật đó Cô khái quát lại
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm kéo, cách cắt các con vật sống dưới nước
- Cô cho trẻ thực hiện các thao tác cắt dán trên không
Cô hỏi ý tưởng của trẻ: Con thích cắt dán con gì? Cách cắt dán con đó ntn?
Cô gợi mở thêm cho trẻ cách cắt dán một số con vật sống dưới nước.
HĐ3: Cô cho trẻ thực hiện .
- Cô quan sát, giúp trẻ cách cắt, sắp xếp bố cục cân đối rồi dán
- Cô giúp đỡ trẻ yếu.
HĐ4: Nhận xét sản phẩm: 
Cho trẻ trưng bày sản phẩm, trẻ nhận xét bài của bạn, cô nhận xét chung, đếm số lượng các  con vật mỗi bài, tuyên dương  trẻ cắt, dán đẹp
=> GD trẻ giữ gìn sản phẩm, bảo vệ môi trường sống của các con vật sống dưới nước
HĐ5: Kết thúc
 Cô cho trẻ hát bài “ cá vàng bơi” và đi ra ngoài


	


- Trẻ xem


Trẻ quan sát





quan sát





- Trẻ thực hiện

- Trẻ nhận xét




- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời 
- QS: Con tôm, con cua













- TCVĐ:Câu ếch



























- CTC: Chi chi chành chành, oản tù tì… chơi đồ chơi ngoài trời 
 
	

- Trẻ biết gọi tên các con vật sống dưới nước, biết tên goị, đặc điểm cấu tạo, ích lợi, của con tôm, con cua.
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ và trả lời câu hỏi
-  Gd trẻ  giữ gìn môi trường sống của các con vật, không vứt rác bừa bãi xuống ao, hồ, sông
- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật
-Trẻ biết chơi trò chơi
- Rèn kỹ năng khéo léo, phản xạ nhanh nhẹn của trẻ























- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh

	

- Con tôm, con cua













-Sân chơi rộng rãi, thoáng mát



























- Đồ chơi ngoài trời , sân chơi thoáng mát sạch sẽ
	
HĐ1: Quan sát 
- Cô cho trẻ ra ngoài trời quan sát gọi tên các con vật  sống dưới nước. Cho trẻ quan sát và hỏi trẻ  tên gọi, đặc điểm cấu tạo, ích lợi của con tôm, con cua.
- Cô khái quát.
=> Gd trẻ biết bảo vệ môi trường sống của các sống dưới nước. GD dinh dưỡng cho trẻ.








HĐ2: TCVĐ: Cô giới thiệu trò chơi ,nói cách chơi , luật chơi .
Cách chơi:Vẽ một vòng lớn ở giữa sân, to hay nhỏ tùy theo số lượng người chơi để làm ao. Tất cả các bé đứng trong vòng tròn làm ếch, 1 bạn đứng bên ngoài cách vòng tròn từ 1- 2m làm người đi câu ếch, tay cầm cần câu với đầu dây thắt nút như kiểu thòng lọng.
Khi có hiệu lệnh trò chơi bắt đầu thì những bạn làm ếch đồng thanh hát bài to bài đồng dao. Vừa hát vừa nhảy vừa chụm hai chân, hai tay chống hông nhảy lung tung trong ao, nhảy cả lên bờ (ra ngoài vòng tròn)
Người đi câu ếch đuổi theo, cố gắng chạm được dây câu vào “ếch” trên bờ hoặc ngoắc được thòng lọng vào tay, đầu ếch dưới ao thì coi như bắt được ếch. Con ếch bị bắt đó phải thay người đi câu, trò chơi lại tiếp tục từ đầu.
Luật chơi
-  Người làm ếch phải chạy nhảy giống động tác của con ếch
-  Người đi câu chỉ được chạy đuổi ếch xung quanh ao (ngoài vòng tròn), không được xuống ao (vào vòng vòng tròn)
Chỉ cần chạm (hay ngoắc được thòng lòng) vào tay, đầu ếch trên bờ hoặc dưới ao là coi như ếch bị bắt
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
HĐ3: CTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời,  chơi chi chi chành chành, oản tù tì cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ. 
Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
- Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp.
	

- Trẻ quan sát


- Trẻ trả lời











Trẻ lắng nghe

Trẻ chơi hào hứng



Trẻ chọn trò chơi trẻ thích















- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- XD: Xây trang trại cá giống, áo cá
- PV: Bán hải sản, nấu ăn
- HT: Học sách Bé vui học chữ cái chữ L
- NT: Nặn một số con vật nuôi trong gia đình
- TV: Xem tranh ảnh, làm sách tranh về chủ đề


	Hoạt động chiều
- Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước


















































































































- Hoạt động phòng tin học



-  Chơi đồ chơi: bộ ghép hình hoa, ghép nút lớn, domino

	

- Trẻ biết gọi tên, đặc điểm nổi bật, ích lợi, môi trường sống của cá, tôm, cua.
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ, phát triển vốn từ của trẻ.
- Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ chúng, ăn nhiều thực phẩm chế biến từ cá, tôm, cua.
- Rèn kỹ năng hát cho trẻ
- Trẻ biết làm quen với cách sử dụng chuột, máy tính, xem hình ảnh,video về chủ đề



















































































- Rèn kỹ năng sử dụng chuột
- Giáo dục trẻ giữ gìn bảo quản máy tính
- Trẻ biết chơi và rủ bạn cùng chơi
- Rèn kĩ năng chơi
- GD trẻ có ý thức vệ sinh
	

Máy tính,tivi
- Hệ thống câu hỏi có nội dung bài học
- Nhạc bài: Cá vàng bơi
- Tranh cá, tôm, cua.
- 3 ngôi nhà hình cá, tôm, cua.
- Lô tô cá, tôm cua






















































































Phòng tin học, máy tính



- Ghép hình hoa, ghép nút lớn, domino


	
HĐ1: Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ hát bài: “Cá vàng bơi”
=> trò chuyện giới thiệu vào bài .
HĐ2: Khai thác, cung cấp kiến thức
 - Cho trẻ quan sát lần lượt các con vật sống dưới nước trên máy tính 
- Cô cho trẻ tìm hiểu về con cá, con tôm, con cua
 Quan sát con cá: Cô hỏi trẻ
+ Trên màn hình cô có hình ảnh gì đây?
 Ở dưới con cá còn có từ con cá chép.
+ Bạn nào có nhận xét về con cá chép
+ Con cá có những đặc điểm gì?
+ Con cá gồm mấy phần
+ Đó là những phần nào?
- Cho trẻ đọc phần đầu, phần thân, phần đuôi.
+ Phần đầu gồm những bộ phận nào?
+ Phần thân có gì?
+ Phần đuôi?
+ Thế con cá sống ở đâu?
+ Cá ăn gì?
-> Đây là hình ảnh của con cá, con cá gồm 3 phần, phần đầu, phần thân, phần đuôi, ở phần đầu có mắt, miệng, mang, phần thân có vây, có vấy, phần đuôi có 1 cái đuôi.
+ Cô đố các con cá bơi bằng gì? Cá di chuyển ntn? 
+ cá bơi bằng đuôi thở bằng mang, cá là động vật sống dưới
+ Cho trẻ kể một số món ăn chế biến từ cá. Cá được chế biến rất nhiều món ăn ngon đấy các con ạ, cô cho các con xem một số món ăn được chế biến từ cá nhé.
Giáo dục: ăn cá rất là ngon và bổ, có rất nhiều chất đạm, khi ăn phải có người lớn lấy cho, cá có rất nhiều xương, các con phải biết nhả xương ra, không cẩn thận sẽ bị hóc xương đấy các con ạ.
* Cả lớp lắng nghe cô đọc câu đố 
 Chân gần đầu
Râu gần mắt
Lưng còng co cắp
Mà bơi rất tài
  Đó là con gì?
* Quan sát hình ảnh con tôm
+ Cô có hình ảnh con gì đây?
( cho trẻ đọc)
+ Con có nhận xét gì về con tôm?
+ Con tôm có những đặc điểm gì?
+ Tôm có phần nào ?
  Cho trẻ đọc từng phần
+ Ở phần đầu có những gì?
+ Thân tôm như thế  nào
+ Đuôi tôm như thế nào?
+ Tôm sống ở đâu? Tôm di chuyển ntn?
 Đây là hình ảnh con tôm, tôm có 3 phần đầu, thân, đuôi. Phần đầu có mắt, râu, nhiều chân dài, phần thân có từng đốt và lưng còng và nhiều chân ngắn, và đuôi ngắn. Tôm sống ở dưới nước di chuyển bằng cách bò lùi
  Cho trẻ xem hình ảnh con tôm
+ Các con đã được ăn tôm bao giờ chưa?
+ Đó là những món nào     
=> Tôm được chế biến thành rất nhiều món ăn các con nhìn lên màn hình đây là các món ăn được chế biến từ tôm.
   Tôm kho thịt….
Thịt tôm có chứa nhiều chất đạm và can xi giúp xương chúng ta cứng cáp và cơ thể chúng ta phát triển khỏe mạnh.
 * Quan sát hình ảnh con cua
   Cô đọc câu đố
 Con gì tám cẳng hai càng
 Chẳng đi mà lại bò ngang suốt đời
  Đó  là con gì?
Cho trẻ xem hình ảnh con cua
+ Đây là hình ảnh con gì?
Cho trẻ đọc
+ Các con có nhận xét gì về con cua?
+ Con cua có những đặc điểm gì?
+ Càng cua dùng để làm gì
+ Mai cua như thế nào?
+ Con cua ăn gì?
+ Cua là con vật sống ở đâu? Cua di chuyển ntn? 
 => Cua là con vật sống ở dưới nước cua khác với con vật khác là vận động bò ngang hai càng lớn của cua dùng để gấp kẹp thức ăn đưa vào miệng và còn là vũ khí tự bảo vệ tấn công kẻ thù. Mỗi lần lớn lên của cua phải lột mai cứng ở ngoài lúc đó mai cua rất mềm cua nấp ở trong hang để tránh kẻ thù xem khi dó cua nhịn đói đến khi mai cua cứng trở lại khỏe mạnh mới tiếp tục bò ra ngoài để tìm thức ăn.
+ Cho trẻ kể tên các món ăn chế biến từ cua
 Cho trẻ xem hình ảnh những món ăn được chế biến từ cua.
 Thịt cua chứa nhiều chất can xi cua được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng, mùa hè ăn canh cua rất mát.
- Cô cho trẻ so sánh con cá và con cua.
+ Giống nhau: Là động vật sống dưới nước
 + Khác nhau: Con cá có đầu, vây, đuôi cá bà thẳng. Con cua có càng, chân, mai…cua bò ngang
HĐ3 : CCMRKT
Cô hỏi trẻ ngoài những con vật cô vừa giới thiệu ra con còn biết những con vật nào sống ở dưới nước nữa cho trẻ kể
* Giáo dục: 
Để những con vật này được sống chúng mình phải biết bảo vệ không được đánh bắt bừa bãi giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm. Nhưng bên cạnh có một số người không ý thức vứt rác bừa bãi
*Trò chơi: “ Thi xem ai nhanh”
- Cô phát rổ cho trẻ và nói luật chơi, cách chơi.
Lần 1: Cô nói tên con vật
Ví dụ cô nói: Con cá
                      Con tôm
                      Con cua
Lần 2: cô nói đặc trẻ giơ tranh
Ví dụ con có vây, có vẩy
Cho trẻ chơi 2-3 lần
 Hoạt động phòng tin học

* Cô giới thiệu các bộ phận của máy tính, hướng dẫn trẻ một số thao tác đơn giản như di chuột,cho trẻ xem hình ảnh, xem video về một số con vật và trò chuyện cùng trẻ

* CĐC:- Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi. Cô bao quát , động viên nhắc nhở trẻ
- GD trẻ khi chơi phải cất dọn sạch sẽ . hết giờ tập trung lại đi rửa tay, vệ sinh kiểm điểm sí số vào lớp
	

Trẻ hát



Trẻ trả lời
 

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời




Trẻ lắng nghe
Trẻ chơi

Trẻ trả lời




Trẻ lắng nghe




Trẻ trả lời


Trẻ trả lời
Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời




Trẻ trả lời







Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời


Trẻ lắng nghe








Trẻ so sánh


Trẻ trả lời




Trẻ chơi t/c





Trẻ sử dụng máy tính


Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ tư: Ngày 31 tháng 12 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Trò chuyện với trẻ cách ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn khi tham gia giao thông
Thể dục sáng
Cho trẻ khởi động, tập các động tác: Tay, bụng, lườn, chân, bật theo nhạc chung toàn trường



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
LQVT:
Tách gộp
nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4
	
. 


- Trẻ biết tách gộp nhóm đối tượng có số lượng  là 4 thành 2 phần bất kỳ
- Rèn kĩ năng tách gộp cho trẻ.
- Giáo dục trẻ hứng thú học bài.



















	


- Máy tính
- Đồ dùng của cô: 4 con cá, rổ đựng  lô tô. Thẻ chữ số từ 1- 3
- Đồ dùng của trẻ  giống của cô nhưng nhỏ hơn 
- Các nhóm đồ vật có số lượng 4 đặt xung quanh lớp.
Nhạc bài hát“Đi chơi” “Tìm bạn thân”


	

1/ HĐ1:, gây hứng thú:
- Cho trẻ hát bài “Tập đếm”
2/ HĐ 2: Ôn bài cũ: Ôn thêm bớt trong phạm vi 4. 
- Cô xếp 4 con cá , 3con cua. Hỏi trẻ số nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? Số nào ít hơn? Ít hơn là mấy? Muốn hai số bằng nhau phải làm thế nào? (Thêm 1 con cua  hoặc bớt một con cá) Cho trẻ thêm một con cua Hỏi trẻ hai số đã bằng nhau chưa? Bằng nhau là mấy? Gắn số tương ứng? Cô bớt dần số cua sau mỗi lần thêm bớt cho trẻ đọc và gắn số tương ứng.
3/ HĐ 3: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 4 thành 2 nhóm nhỏ bằng các cách khác nhau 
* Ví dụ 1: 
- Cô xếp 4 con cá cho trẻ đếm gắn số tương ứng.
- Tách 4 con cá làm hai phần (1,3; 2,2; 3,1,; …) Sau mỗi lần tách, gộp đều gắn số tương ứng và cho trẻ đọc.
* Ví dụ 2: cô xếp 4 con tôm cũng làm tương tự ví dụ 1.
b/ Luyện tập
- Cô cho trẻ lấy rổ đồ chơi làm giống ví dụ của cô.
Cô bao quát hướng dẫn trẻ làm
- Liên hệ: Tìm xung quanh lớp các nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 4.
c/ Trò chơi: Tìm về ao
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi cho trẻ chơi.
* Luật chơi: Trẻ nào tìm nhầm ao phải nhảy lò cò
*Cách chơi. Cô có các ao Mỗi ao có chấm tròn khác nhau trẻ cầm thẻ số mà trẻ thích. Vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh tìm về ao thì trẻ về ao có số chấm tròn trên ao và số chấm tròn trên tay trẻ gộp lại bằng 4
4/ HĐ 4: Kết thúc: Hát vận động bài : Đố bạn 
	


- Trẻ hát

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát và đếm








- Trẻ thực hiện


-Trẻ chơi t/c



-

- Trẻ hát


	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ:
Q/S: Bể cá








- TCVĐ: Mèo đuổi chuột




- TCTC: Chơi với bóng, vẽ phấn, hột hạt

	


- Trẻ biết gọi tên và nói được đặc điểm, ích lợi, môi trường của con cá
 - Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ và trả lời các câu hỏi.
- GD trẻ c/s bảo vệ  cá
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi
- Rèn kỹ năng chơi và rủ bạn cùng chơi
- GD trẻ chơi đoàn kết.
- Trẻ tự chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, vệ sinh.
	


Địa điểm quan sát
 - Bể cá






- Lời đồng dao: ‘’Mèo đuổi chuột’’



-  Bóng, phấn, hột hạt
- Sân chơi thoáng mát



	

* HĐ1: Q/S
- Cô cho trẻ ra ngoài q/s cô gợi hởi trẻ : Đây  là con gì? Con cá có dặc điểm gì? Con cá có ích lợi gì? Con cá được nuôi ở đâu? 
TTL cô hệ thống kt  cho trẻ : 
 Giáo dục trẻ biết  ích lợi và bảo vệ nguồn nước




HĐ2: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi,tổ chức cho trẻ chơi.4-5 lần
Giáo dục trẻ chơi đoàn kết



HĐ3: TCTC: Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, bóng, vẽ phấn xếp hột hạt về một số con vật cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ. 
Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
- Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp.

	


-Trẻ quan sát trả lời câu hỏi




-Trẻ chơi





- Trẻ chơi
- Trẻ chú ý lắng nghe

	Hoạt động góc
	- XD: Trang trại cá giống. Ao cá
- PV: Bán hải sản, nấu ăn
- HT: Bé vui học toán ( trang 23-25)
 - NT: Nặn một số con vật dưới nước
- TV: Xem tranh ảnh, làm sách tranh về chủ đề 


	Hoạt động chiều
- LQVH.
Kể chuyện cho trẻ nghe: “Cá rô con lên bờ”
(Sưu tầm)




















- Học sách LQVT trang 13



- TC: Chi chi chành chành
	


- Trẻ biết tên truyện, tên tác giả, hiểu nội dung câu chuyện.
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- GD trẻ nghe lời người lớn, biết xin phép khi muốn đi đâu.
- Rèn kỹ năng câu cá, kiên nhẫn, khéo léo cua tay




















- Trẻ biết thực hiện theo sự hướng dẫn của cô
- Rèn kĩ năng chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi
- Rèn kĩ năng định hướng cho trẻ
- GD trẻ chơi đoàn kểt
	


- Máy tính.
- Hình ảnh con vật sống dưới nước.
- video
- Cần câu, giỏ, ao cá


























- sách LQVT, sáp màu, bút chì




- Sân chơi sạch sẽ

	

HĐ1: Ổn định tổ chức:
Cô và trẻ xem 1 đoạn phim về các con vật sống dưới nước, trò chuyện về ích lợi của nước đối với các con vật đó, nếu không có nước điều gì sẽ xảy ra…=> giới thiệu bài.
HĐ2: Cô kể chuyện cho trẻ nghe:
- Cô kể lần 1: Giới thiệu tên truyện, tác giả?
- Cô đọc lần 2: (kết hợp với hình ảnh) 
Câu chuyện kể về Cá Rô con lên bờ để xem múa hát nhưng không xin phép bố mẹ. Cá Rô con nhờ Cua Kềnh, Ếch Xanh cõng lên bờ nhưng không được, nhờ có bạn Rùa,  Cá Rô đã lên bờ được  nhưng chỉ được 1 lát Cá Rô con thấy hoa mắt, chóng mặt ngã lăn ra đất. Nhờ có Rùa mẹ giải thích họ nhà cá thở bằng mang không lên bờ được, còn rùa thở bằng phổi lên sống được ở trên cạn. Rùa Con đưa Cá Rô trở về hồ cùng với bố mẹ.
 HĐ3: Đàm thoại:
+ Cô vừa kể câu chuyện gì? Trong truyện có những nhân vật nào? 
+ Gia đình Cá Rô sống ở đâu? 
+ Cá Rô muốn đi đâu chơi?
+ Cá Rô con đã nhờ những ai đưa lên bờ chơi?
+ Khi Rùa cõng Cá Rô con lên bờ  điều gì sảy ra?
+Nhờ ai mà Cá Rô thoát chết?
+ Vì sao Cá Rô không ở trên bờ được?
+ Qua câu chuyện các con có học bạn cá rô không? Các con muốn đi đâu phì phải làm gì?
- Gd trẻ vâng lời người lớn, biết xin phép khi muốn đi đâu..
HĐ4: Cô kể chuyện lần 3 kết hợp với video
HĐ5: Kết thúc
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Câu cá”
Cô chuẩn bị ao cá , cần câu và cá để trẻ ngồi xung quanh ao câu

- Cô cho trẻ làm theo hướng dẫn của bài học. Cô giúp đỡ trẻ yếu
=> GD trẻ biết giữ gìn sách vở

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi 
- TC: Cô nêu luật chơi và cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần. Cô nhắc trẻ chơi đoàn kết, không xô đẩy nhau

	

- Trẻ lắng nghe




Trẻ lắng nghe



Trẻ nghe và trả lời


Trẻ trả lời


Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ trả lời

Trẻ quan sát

Trẻ chơi


Trẻ làm theo yêu cầu của sách


Trẻ chơi đoàn kết

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………


 
 Thứ sáu: Ngày 02 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	Đón trẻ vào lớp cất đồ dùng cá nhân
- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. Khi trẻ chơi cô quan sát giúp đỡ trẻ chơi.
- Trò chuyện với trẻ về quyền được tham gia của trẻ, về đặc điểm, ích lợi của một số loài động vật sống trong gia đình,
Thể dục sáng: Trẻ tập các động tác khời động,  các động tác tay, bụng, chân, bất nheo nhạc thể dục toàn trường 



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
GDÂN 
- Dạy hát :
 “Cá vàng bơi”
(Hà Hải)















- Nghe hát: cái bống







- Trò chơi: Thi xem ai nhanh


	

- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu, hiểu nội dung bài hát.
- Rèn kỹ năng hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát.
- GD trẻ chăm sóc, bảo vệ cá vàn






- Trẻ lắng nghe cô hát, rèn kỹ năng nghe hát







- Trẻ biết chơi trò chơi, hứng thú chơi.
- Rèn kỹ năng chú ý nghe hiệu lệnh.
- Trẻ hứng thú chơi
	


- Ti vi, máy tính
- Nhạc bài hát: Cái bống
- Bài thơ: Rong và cá









- Nhạc đệm.








- Hình ảnh con vật
	

HĐ1: Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Rong và cá”
=> Trò chuyện,  giới thiệu bài.
HĐ2: Cô hát
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả?
 - Lần 2: Bài hát có giai điệu vui tươi nói về những chú cá vàng có vây xinh xắn, bơi trong bể nước ngoi lên lặn xuống múa tung tăng rất đẹp để bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.
Lần 3 + nhạc đệm
HĐ3: Dạy trẻ hát
- Cả lớp hát cùng cô 3-4 lần
- Cô chia tổ hát nối tiếp
- Nhóm, cá nhân lên hát. Cô động viên khuyến khích trẻ hát, chú ý sửa sai cho trẻ => GD trẻ chăm sóc, bảo vệ cá vàng
HĐ3: NH: cô hát cho trẻ nghe bài hát “ Cái bống”
lần 1 giới thiệu bài hát, tên làn điệu dân ca 
Hát lần 2: giảng nd 
 Bài hát Cái Bống kể về bạn nhỏ tên là Cái Bống rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cái Bống biết giúp mẹ làm việc nhà, biết nấu cơm, quét nhà. Qua bài hát, chúng mình học được rằng con phải biết yêu thương, vâng lời và giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức của mình.”
Cô hát lần 3 khuyến khích trẻ hát
HĐ 4: Trò chơi: Thi xem ai nhanh
Cách chơi: Trẻ nhìn hình ảnh các con vật đoán tên và hát bài hát nói về con vật đó.
Ví dụ: Hình ảnh về con cá trẻ phải đoán tên bài hát và hát bài hát về con cá, hình ảnh con vịt trẻ đoán và hát bài hát về con vịt....
HĐ 5: kết thúc: Nhận xét giờ học.
	

Trẻ quan sát tranh


- Trẻ trả lời
- Trẻ chú ý 
nghe giảng nd bài hát

Trẻ hát


Tổ hát, nhóm hát, cá nhân hát


- Trẻ chú ý nghe cô hát và vận động cùng cô




Trẻ đoàn kết chơi


	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: Câu ếch





























- CTC: chơi bóng, vòng, lá cây



	

- Rèn phản xạ nhanh cho trẻ.
- Trẻ biết cách chơi, chơi đúng luật
-Trẻ biết chơi trò chơi
- Rèn kỹ năng khéo léo, phản xạ nhanh nhẹn của trẻ






















- Trẻ tự chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.
- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, vệ sinh.
	

-Sân chơi rộng rãi, thoáng mát





























- Bóng, vòng, lá cây
- Sân chơi thoáng mát



	
*HĐ1: TCVĐ: Cô giới thiệu trò chơi ,nói cách chơi , luật chơi .
Cách chơi: Vẽ một vòng lớn ở giữa sân, to hay nhỏ tùy theo số lượng người chơi để làm ao. Tất cả các bé đứng trong vòng tròn làm ếch, 1 bạn đứng bên ngoài cách vòng tròn từ 1- 2m làm người đi câu ếch, tay cầm cần câu với đầu dây thắt nút như kiểu thòng lọng.
Khi có hiệu lệnh trò chơi bắt đầu thì những bạn làm ếch đồng thanh hát bài to bài đồng dao. Vừa hát vừa nhảy vừa chụm hai chân, hai tay chống hông nhảy lung tung trong ao, nhảy cả lên bờ (ra ngoài vòng tròn)
Người đi câu ếch đuổi theo, cố gắng chạm được dây câu vào “ếch” trên bờ hoặc ngoắc được thòng lọng vào tay, đầu ếch dưới ao thì coi như bắt được ếch. Con ếch bị bắt đó phải thay người đi câu, trò chơi lại tiếp tục từ đầu.
Luật chơi
-  Người làm ếch phải chạy nhảy giống động tác của con ếch
-  Người đi câu chỉ được chảy đuổi ếch xung quanh ao (ngoài vòng tròn), không được xuống ao (vào vòng vòng tròn)
-  Nên quy định từ đầu: Chỉ cần chạm (hay ngoắc được thòng lòng) vào tay, đầu ếch trên bờ hoặc dưới ao là coi như ếch bị bắt
Trên đây là cách chơi trò câu ếch, các cô giáo còn chờ gì nữa mà không hướng dẫn trẻ chơi trò chơi dân gian cực kỳ bổ ích này.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
Cô cho trẻ chơi và cô KT kết quả của 2 đội
HĐ2: CTC
Cô tổ chức cho trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời, bóng, vẽ phấn xếp hột hạt về một số con vật cô bao quát, động viên, nhắc nhở trẻ. 
Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh.
- Hết giờ tâp trung trẻ lại đi rửa tay, vệ sinh, kiểm điểm sĩ số vào lớp
	


-Trẻ lắng nghe























Trẻ đoàn kết chơi


Trẻ rủ bạn cùng chơi

	Hoạt động góc
	- XD: xây trang trại cá giống. Ao cá
- PV: Bán hải sản, nấu ăn
- HT: Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
- NT: Nặn 1 số con vật dưới nước 
- TV: Xem tranh ảnh, làm sách tranh về chủ đề 



	Hoạt động chiều
- Hoạt động phòng GDTC



- Lau tủ đồ dùng đồ chơi



- Văn nghệ chiều thứ 6. 





Bình hoa bé ngoan



	

Trẻ biết chơi trò chơi ở phòng GDTC


- Trẻ biết lau tủ đồ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.
- Trẻ biểu diễn tự nhiên.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn, tự nhiên. 


Trẻ phấn khởi khi nhận phiếu bé ngoan.
	

phòng GDTC



Nước, khăn lau

- nhạc bài hát: Gà trống mèo con và cún con, một con vịt, đàn gà con,
- Hoa bé ngoan
	

HĐ1: Cô giới thiệu một số nội quy ở phòng GDTC. Cô cho trẻ thực hiện một số vận động như đi trên ghế TD, đá bóng vào gôn… ném bóng vào rổ, cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.
Giúp trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
*Cô gợi ý hướng dẫn trẻ lau dọn tủ, đồ dùng đồ chơi và sắp xếp lại chúng gọn gàng.

* Cô giới thiệu 1 số bài hát trong chủ điểm cho trẻ hát đồng ca, xong ca, tốp ca..





* Bình bé ngoan.
Cô nêu tiêu chuẩn được bé ngoan để các bạn bình bầu sau đó cô nhận xét
	

Trẻ hứng thú chơi



Trẻ lấy khăn, lau tủ đ/d. đ/c 

Trẻ hát theo nhạc một số bài hát về chủ đề

Trẻ bình những bạn có đủ tiêu chuẩn bé ngoan

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ…………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc………………………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




	Tiên Sơn, ngày 26 tháng 12 năm 2025
	PHT
Nguyễn Thị Lan Hương: GV dạy lớp C4

Nguyễn Thị Lan Hương: GV dạy lớp C4


